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	TT
	Đơn vị
	Biên chế (người)
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

(số biên chế

tăng, giảm)

	
	
	Hiện tại
	Nhu cầu
	Tăng, giảm
	
	

	(1)
	(2)
	
	(4)
	
	(6)
	(7)

	
	Tổng cộng
	50
	72
	+ 22
	
	

	I
	Văn phòng Chi cục
	19
	28
	+ 9
	
	

	1
	Ban Lãnh đạo

(biên chế hiện tại: 03)
	03
	03
	0
	Nhiệm vụ Ban Lãnh đạo đã trình bày trong dự thảo.
	

	2
	Phòng Tổ chức Hành chính
	04
	05
	+ 01
	- 01 Trưởng phòng phụ trách toàn diện, theo dõi nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, điều động và luân chuyển cán bộ; chế độ chính sách cho cán bộ, an ninh quốc phòng, nghỉ phép năm, sổ bảo hiểm xã hội.

- 01 Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và phụ trách các việc sau đây:

+ Phụ trách ISO.

+ Theo dõi cải cách hành chính.

+ Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

+ Theo dõi thực hiện ngày pháp luật.

- 01 văn thư lưu trữ, đánh máy, photo.

- 01 bảo vệ.

- 01 tạp vụ.
	Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 01 

	3
	Phòng Tài vụ
	03
	05
	+ 02
	- 01 Phụ trách kế toán:

+ Chịu trách nhiệm chung về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Chi cục.

+ Làm các báo cáo quyết toán định kỳ (tháng, quý, 06 tháng , 09 tháng, năm).

+ Theo dõi thu, chi của đơn vị.

+ Thực hiện công tác thanh quyết toán trong đơn vị.

+ Theo dõi, quản lý nguồn kinh phí, quỹ tiền mặt trong đơn vị.

+ Trực tiếp thực hiện các giao dịch quan trọng với các cơ quan chức năng liên quan về kế hoạch - tài chính.

+ Quản lý  điều hành hoạt động  của phòng và các thành viên trong phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của một phụ trách kế toán.

- 01 kế toán viên:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh tế - kỹ thuật  trong Chi cục (kế hoạch 05 năm, hàng  năm, 09 tháng, 06 tháng, quý, vụ, tháng, kế hoạch đột xuất, kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án do cấp trên giao (GAP, cây con chủ lực; cánh đồng mẫu lớn; Kế hoạch 97:...).
+ Theo dõi thực hiện các kế hoạch nói trên.

+ Làm các báo cáo định kỳ và đột xuất về kế hoạch, tài chính do cấp trên yêu cầu.

+ Trực tiếp quan hệ với các cơ quan tài chính - kế hoạch các cấp để giải quyết các vụ việc của Chi cục. 

+ Quản lý tài sản: Theo dõi biến động và tình hình sử dụng  tài sản, vật tư trong Chi cục; thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.

+ Theo dõi công tác xây dựng cơ bản trong Chi cục.

+ Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của phòng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của phụ trách kế toán.

- 01 thủ quỹ
- 01 tài xế phục vụ công tác phòng chống dịch.

- 01 tài xế phục vụ công tác quản lý Nhà nước.
	Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 02

	4
	Phòng Kỹ thuật
	06
	11
	+ 05
	- 01 Trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp chỉ đạo thực hiện tất cả những nội dung công việc được giao. 

    Trực tiếp phụ trách các nội dung: Ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực bảo vệ thực vật; chương trình cây trồng chủ lực tỉnh; tham gia góp ý, đánh giá những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động của ngành; theo dõi công tác thanh tra chuyên ngành.
- 01 Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm khi Trưởng phòng đi vắng (kỹ thuật).
      Trực tiếp phụ trách các nội dung liên quan đến công tác báo cáo; các nội dung liên quan đến cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày; các chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, GAP trên rau quả, công tác giám định sinh vật hại.

- 01 cán bộ phụ trách các nội dung liên quan đến cây công nghiệp dài ngày. 

- 01 cán bộ phụ trách các nội dung liên quan đến cây ăn quả.

- 01 cán bộ phụ trách các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên lúa và các dịch hại khác khi có nguy cơ xảy ra; phụ trách lĩnh vực cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày.

- 01 cán bộ phụ trách các nội dung liên quan đến công tác tổng hợp, báo cáo, giám định sinh vật hại (thu thập mẫu, xử lý mẫu ở phòng thí nghiệm; định danh mẫu sâu, bệnh, sinh vật hại lạ…).

- 01 cán bộ phụ trách các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- 01 Phó trưởng phòng phụ trách công tác thanh tra chuyên ngành: Phụ trách toàn diện, chuyên trách QLNN về bảo vệ và KDTV.

- 01 cán bộ phụ trách QLNN về giống cây trồng.

- 01 cán bộ phụ trách QLNN về phân bón.

- 01 cán bộ phụ trách QLNN về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật.
	Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 05

	5
	Trạm Kiểm dịch thực vật
	03
	04
	+ 01
	- 01 Trưởng trạm phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp chỉ đạo thực hiện tất cả những nội dung công việc được giao. 

 - Trực tiếp phụ trách các nội dung: Quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng, bảo quản nông sản tại địa phương; điều tra dịch hại kho nông sản, giống cây trồng sau nhập khẩu và cây lâm nghiệp.

- 01 cán bộ phụ trách quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với sản phẩm thực vật lưu kho, giám định dịch hại lưu kho.

- 01 cán bộ phụ trách quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập nội, giám định dịch hại giống cây trồng và sinh vật có ích.

- 01 cán bộ phụ trách quản lý sinh vật hại trên cây lâm nghiệp, phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, các lâm trường thực hiện công tác dự tính dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ, giám định dịch hại trên cây lâm nghiệp.
	Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 01

	II
	Trạm BVTV huyện
	31
	44
	+13
	
	

	1
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Cửu

(tách từ Trạm  liên huyện Biên Hòa - Vĩnh Cửu)
	06
	04
	- 02
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 cán bộ giúp việc cho Trạm trưởng toàn bộ công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định.

- 02 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.

+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+ Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	

	2
	Trạm Bảo vệ thực vật  huyện Xuân Lộc

(Tách ra từ Trạm liên huyện Long Khánh - Xuân Lộc)
	06
	05
	- 01
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 Phó trạm giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định; được ủy quyền điều hành công tác của Trạm khi Trưởng trạm đi vắng.

- 03 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+ Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…)

+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	Giảm: 01 (do tách Trạm liên huyện)

	3
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nhơn Trạch

(tách  từ Trạm liên huyện Long Thành -Nhơn Trạch và thành lập Trạm mới)
	0
	03
	+03
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 cán bộ giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định.

 - 01 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vục trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+ Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 03 (do thành lập Trạm mới)

	4
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Trảng Bom
	03
	04
	+01
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 cán bộ giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra  và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định.

 - 02 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+  Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 01 (do thêm nhiệm vụ)

	5
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Thống Nhất
	03
	04
	+01
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 cán bộ giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định.

 - 02 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+  Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	Xin tăng thêm

Số tăng thêm: 01 (do thêm nhiệm vụ)

	6
	Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Long Khánh 

(tách ra từ Trạm liên huyện Long Khánh - Xuân Lộc và thành lập trạm mới)
	0
	03
	+03
	Tương tự  Trạm Nhơn Trạch.
	Số tăng thêm: 03 (do thành lập Trạm mới)

	7
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Long Thành

(tách ra từ Trạm liên huyện Long Thành -Nhơn Trạch)
	04
	04
	0
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 cán bộ giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định.

 - 02 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+  Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm. 
	

	8
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Cẩm Mỹ
	03
	08
	+05
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 Phó trạm giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra  và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định; được ủy quyền điều hành công tác của Trạm khi Trưởng trạm đi vắng.

 - 03 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+  Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.

- 03 cán bộ phục vụ cụm nhà kho (thuốc, phân, giống, thiết bị phun thuốc) và nhà lưới (kiểm dịch thực vật trên giống cây trồng sau nhập khẩu):

+ 01 thủ kho.

+ 01 cán bộ phụ trách nhà lưới: Quản lý nhà lưới, thực hiện các thí nghiệm về kiểm dịch thực vật trên giống cây trồng nhập nội.

+ 01 cán bộ bảo vệ kho.
	Xin tăng thêm

Xin tăng thêm: 02 do địa bàn rộng; dịch hại nhiều)

Xin tăng thêm: 03

Số tăng thêm: 05 (do thêm nhiệm vụ và cơ sở mới)

	9
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Định Quán

(tách ra từ Trạm liên huyện Định Quán - Tân Phú)
	06
	04
	-02
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 cán bộ giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định.

 - 02 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+  Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	Số giảm: 02 (do tách ra từ Trạm liên huyện thành Trạm huyện)

	10
	Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tân Phú

(tách ra từ Trạm liên huyện Định Quán - Tân Phú, thành lập Trạm mới)
	0
	5
	+5
	- 01 Trưởng trạm phụ trách Trạm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và cấp trên về toàn bộ kết quả hoạt động, công tác quản lý Trạm.

- 01 Phó trạm giúp việc cho Trạm trưởng về công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên toàn huyện, thực hiện công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên theo quy định; được ủy quyền điều hành công tác của Trạm khi Trưởng trạm đi vắng.

 - 03 cán bộ kỹ thuật khác thực hiện những nhiệm vụ do Trạm trưởng phân công phụ trách trên địa bàn từng cụm xã như sau:

+ Điều tra phát hiện, dự tính, báo cáo tình hình dịch hại.
+ Đề xuất biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng cho UBND xã để UBND xã chỉ đạo tổ chức chống dịch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc phòng trừ dịch hại. Phải chịu trách nhiệm khi việc phòng chống dịch hại không kịp thời, không hiệu quả do nguyên nhân chủ quan.

+ Nắm vững và theo dõi, quản lý  các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản thực vật; giúp Trưởng trạm tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực trên ở địa bàn được phân công theo quy định.

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân về bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các thí nghiệm, khảo nghiệm, các mô hình trình diễn, chọn lọc các mô hình đạt hiệu quả tốt tổ chức hội thảo tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hành.

+ Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu của ngành Nông nghiệp - PTNT trên địa bàn được phân công (Chương trình cây trồng chủ lực; Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau quả an toàn; Chương trình nông thôn mới;…).
+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Trưởng trạm.
	Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Xin tăng thêm

Số tăng: +5 (do thành lập Trạm mới, vùng sâu, vùng xa)

	11
	Thành phố Biên Hòa

(do Phòng Kỹ thuật đảm nhiệm)
	0
	0
	0
	
	


Ghi chú: Các Trạm nhiều biên chế (Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ): Do địa bàn rộng, diện tích cây trồng lớn, vùng sâu, vùng xa; điều kiện đi lại khó khăn./.
Phụ lục II

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ 

VIÊN CHỨC CỦA CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT THEO ĐỀ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh)

	Số TT
	Đơn vị
	Số biên chế (người)
	Ghi chú

	
	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	

	
	Tổng số
	50
	72
	72
	72
	

	I
	Văn phòng chi cục
	19
	28
	28
	28
	Hành chính

	1
	Ban Lãnh đạo
	03
	03
	03
	03
	

	2
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	04
	05
	05
	05
	

	3
	Phòng Kế hoạch - Tài vụ
	03
	05
	05
	05
	

	4
	Phòng Kỹ thuật
	06
	11
	11
	11
	

	5
	Trạm Kiểm dịch thực vật
	03
	04
	04
	04
	

	II
	Các trạm BVTV
	31
	44
	44
	44
	Sự nghiệp

	1
	Trạm Nhơn Trạch (NT)
	
	03
	03
	03
	

	2
	Trạm Long Thành (LT)
	04
	04
	04
	04
	

	3
	Trạm Vĩnh Cửu (VC)
	06
	04
	04
	04
	

	4
	Trạm Trảng Bom (TB)
	03
	04
	04
	04
	

	5
	Trạm Thống Nhất (TN)
	03
	04
	04
	04
	

	6
	Trạm Long Khánh (LK)
	
	03
	03
	03
	

	7
	Trạm Xuân Lộc (XL)
	06
	05
	05
	05
	

	8
	Trạm Cẩm Mỹ (CM)
	03
	08
	08
	08
	

	9
	Trạm Định Quán (ĐQ)
	06
	04
	04
	04
	

	10
	Trạm Tân Phú (TP)
	
	05
	05
	05
	

	
	Ghi chú
	Số hiện có; các Trạm liên huyện:

LT - NT;
VC - BH; LK - XL;

TP - ĐQ.
	Xây kho CM.

Xây Trạm XL; tách Trạm LK -XL thành 02 Trạm: LK và XL.
	Xây Trạm TP; tách Trạm ĐQ -TP thành 02 Trạm:

ĐQ và TP.
	Xây Trạm NT; tách Trạm LT -NT thành 02 Trạm: LT và NT.
	


Ghi chú: Trong khi chờ xây dựng các nhà Trạm mới (Xuân Lộc, Tân Phú, Nhơn Trạch), tạm thời bổ sung đủ biên chế cho các Trạm huyện. Số biên chế mới bổ sung sẽ tạm làm việc tại các Trạm liên huyện. 

Khi xây dựng xong các nhà Trạm mới sẽ tách các Trạm liên huyện thành các Trạm huyện mới./.
Phụ lục III

 DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ CỘNG TÁC VIÊN BẢO VỆ THỰC VẬT THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 61/2008/TTLT-BNN-BNV VÀ 
ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT, GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN VÀ 
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THỰC VẬT 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI”
(Kèm theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh)


	TT
	Địa phương
	TT
	Địa phương
	TT
	Địa phương

	1
	Huyện Vĩnh Cửu
(11 CTV) ở các xã:
1. Xã Phú Lý
2. Xã Trị An
3. Xã Tân An
4. Xã Vĩnh Tân
5. Xã Bình Lợi
6. Xã Thiện Tân
7. Xã Tân Bình
8. Xã Bình Hòa
9. Xã Mã Đà
10. Xã Hiếu Liêm
11. Xã Thạnh Phú
	2
	Huyện Long Thành
(14 CTV) ở các xã:
1. Xã Long Phước

2. Xã Phước Thái
3. Xã Tam An

4. Xã Bàu Cạn

5. Xã An Phước

6. Xã Long Đức 

7. Xã Lộc An

8. Xã Bình Sơn 

9. Xã Bình An    

10. Xã Cẩm Đường 

11. Xã Long An

12. Xã Tân Hiệp          

13. Xã Phước Bình

14. Xã Suối Trầu
	3
	Huyện Nhơn Trạch
(12 CTV) ở các xã:
1. Xã Phước Thiền

2. Xã Hiệp Phước 

3. Xã Phước An

4. Xã Phú Hội 

5. Xã Phú Thạnh

6. Xã Long Tân

7. Xã Đại Phước

8. Xã Phú Hữu

9. Xã Phú Đông

10. Xã Long Thọ

11. Xã Vĩnh Thanh

12. Xã Phước Khánh

	4
	Huyện Trảng Bom

(16 CTV) ở các xã

1. Xã Thanh Bình

2. Xã Cây Gáo

3.  Xã Bàu Hàm
4. Xã Sông Thao

5. Xã Sông Trầu

6. Xã Đông Hòa    

7. Xã Trung Hòa

8. Xã Bắc Sơn 

9. Xã Hố Nai 3

10. Xã Bình Minh 

11. Xã Giang Điền  

12. Xã Quảng Tiến
13. Xã Đồi 61

14. Xã Hưng Thịnh

15. Xã An Viễn

16. Xã Tây Hòa  
	5 
	Huyện Thống Nhất

(10 CTV) ở các xã:

1. Xã Gia Tân 1 

2. Xã Gia Tân 2

3. Xã Gia Tân 3

4. Xã Gia Kiệm 

5. Xã Quang Trung

6. Xã Bàu Hàm 2

7. Xã Hưng Lộc

8. Xã Lộ 25

9. Xã Xuân Thiện

10. Xã Xuân Thạnh


	6
	Thị xã Long Khánh

(09 CTV) ở các xã:

1. Xã Bình Lộc

2. Xã Bảo Quang

3. Xã Bảo Vinh

4. Xã Bàu Sen 

5. Xã Bàu Trâm

6. Xã Suối Tre

7. Xã Xuân Lập

8. Xã Xuân Tân 

9. Xã Hàng Gòn 

	7
	Huyện Xuân Lộc

(14 CTV) ở các xã

1. Xã Xuân Bắc

2. Xã Suối Cao

3. Xã Xuân Thọ

4. Xã Xuân Trường

5. Xã Xuân Thành

6. Xã Xuân Hòa

7. Xã Xuân Hưng

8. Xã Xuân Tâm

9. Xã  Suối Cát

10. Xã Xuân Hiệp

11. Xã Lăng Minh

12. Xã Xuân Phú

13. Xã Bảo Hòa

14. Xã Xuân Định
	8
	Huyện Cẩm Mỹ

(13 CTV) ở các xã:

1. Xã Sông Nhạn

2. Xã Xuân Quế

3. Xã Nhân Nghĩa

4. Xã Xuân Mỹ

5. Xã Thừa Đức

6. Xã Xuân Đường

7. Xã Bảo Bình

8. Xã Xuân Bảo

9. Xã Xuân Tây

10. Xã Xuân Đông

11. Xã Sông Ray

12. Xã Lâm San

13. Xã Long Giao


	9
	Huyện Định Quán

(13 CTV) ở các xã:

1. Xã Thanh Sơn

2. Xã Phú Hòa

3. Xã Ngọc Định

4. Xã La Ngà

5. Xã Gia Canh

6. Xã Phú Cường

7. Xã Phú Túc

8. Xã Túc Trưng

9. Xã Suối Nho

10. Xã Phú Tân

11. Xã Phú Vinh

12. Xã Phú Lợi

13. Xã Phú Ngọc



	10
	Huyện Tân Phú

(17 CTV) ở các xã

1. Xã Đắk Lua

2. Xã Nam Cát Tiên

3. Xã Phú An 

4. Xã Thanh Sơn

5. Xã Núi Tượng

6. Xã Tà Lài

7. Xã Phú Lập

8. Xã Phú Sơn 

9. Xã Phú Thịnh 
10. Xã Phú Lộc 

11. Xã Phú Trung

12. Xã Phú Xuân

13. Xã Phú Lâm

14. Xã Phú Bình

15. Xã Phú Thanh

16. Xã Trà Cổ

17. Xã Phú Điền
	11
	TP. Biên Hòa

(07 CTV) ở các xã:

1. Xã Tân Hạnh

2. Xã Hóa An

3. Xã Hiệp Hòa 

4. Xã An Hòa

5. Xã Long Hưng

6. Xã Phước Tân

7. Xã Tam Phước
	
	


Ghi chú:  

1. Có 136 Cộng tác viên (CTV) ở 136 xã. 

(Toàn tỉnh có: 136 xã; 29 phường; 06 thị trấn (tổng cộng là  171)).
2. Dự kiến thực hiện: Từ năm 2012 có 136 Cộng tác viên BVTV ở 136 xã trên toàn tỉnh.

Sau đó nếu có nhu cầu tăng thêm biên chế CTV, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các ngành chức năng xem xét trình UBND tỉnh quyết định./
Phụ lục IV

DIỆN TÍCH CANH TÁC CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP VÀ TỔNG SỐ XÃ 

Ở CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Kèm theo Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh)



	STT
	Địa phương 
(huyện, TX, TP)
	Diện tích canh 
tác (ha)
	Số xã, phường, thị trấn

	
	
	
	Tổng số
	Xã
	Phường
	Thị trấn

	
	Tổng số
	356.608
	171
	136
	29
	06

	1
	TP. Biên Hòa
	2.591
	30
	07
	23
	0

	2
	TX. Long Khánh
	18.785
	15
	09
	06
	0

	3
	 H. Tân Phú
	37.643
	18        
	17
	0
	01

	4
	H. Vĩnh Cửu
	21.412
	12
	11
	0
	01

	5
	H. Định Quán
	50.645
	14
	13
	0
	01

	6
	H. Trảng Bom
	26.514
	17
	16
	0
	01

	7
	H. Thống Nhất
	21.031
	10
	10
	0
	0

	8
	H. Cẩm Mỹ
	54.034
	13
	13
	0
	0

	9
	H. Long Thành
	27.571
	15
	14
	0
	01

	10
	H. Xuân Lộc
	84.144
	15
	14
	0
	01

	11
	H. Nhơn Trạch
	12.239
	12
	12
	0
	0


Nguồn: 

1. Số xã, phường: Công báo số 51 (ngày 28/7/2004)

2. Diện tích canh tác nông nghiệp: Sở NN - PTNT Đồng Nai, năm 2012.
(Chưa tính 177.000 ha cây rừng)./.
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